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BÁO CÁO 

Kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ Công Thương 

về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2021; Công văn số 2112/BCT-TTTN ngày 15/4/2021 của Bộ Công Thương về 

việc triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2021; Công 

văn số 1885/UBND-NNTN ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội 

dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, ngày 16/4/2021 Sở Công Thương 

đã có công văn số 656/SCT-QLTM về việc kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, 

chống thiên tai năm 2021 gửi các doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, Sở Công Thương Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo Kế hoạch dự trữ 

hàng hóa, nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi, như 

sau: 

1. Tình hình cung cầu và hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu trên 

địa bàn: 

 Hiện nay, tình hình cung cầu, lưu thông hàng hóa trên thị trường diễn ra 

bình thường, ổn định và thông suốt. Thị trường chuyển biến theo hướng tích 

cực, lành mạnh; hàng hóa dồi dào, đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, 

có xuất xứ nhiều nơi trong và ngoài nước; không xảy ra tình trạng đầu cơ găm 

hàng, sốt giá, gây bất ổn cho thị trường.  

Hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh được thiết lập với 

nhiều kênh phân phối đa dạng và phong phú bằng nhiều hình thức, phương thức 

khác nhau, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường, đáp ứng cho nhu cầu sử 

dụng của nhân dân khi có thiên tai xảy ra như các hệ thống siêu thị CoopMart 

(CoopMart Quảng Ngãi, CoopMart Đức Phổ), Siêu thị VinMart Quảng Ngãi, hệ 

thống chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart+ (06 cửa hàng trên địa bàn thành phố 

Quảng Ngãi); Chi nhánh siêu thị EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi (siêu thị Go!) 

chuẩn bị dự trữ nguồn hàng tương đối đầy đủ, hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá 

cả ổn định. Song song, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng 09 

điểm bán hàng Việt tại các huyện: Bình Sơn, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn 

Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tây, Minh Long; xây dựng 03 Điểm giới thiệu và 

bán sản phẩm OCOP (02 điểm tại thành phố Quảng Ngãi, 01 điểm tại huyện 

Đức Phổ) đảm bảo cung cấp cho tiêu dùng. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 



2 

 

 

 

nhiều cửa cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa tổng hợp, một số nhà phân phối 

hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh. 

Tại huyện đảo Lý Sơn nguồn cung cấp, vận chuyển hàng hóa chủ yếu phụ 

thuộc vào các tàu vận tải hàng hóa, nếu trong điều kiện thời tiết bình thường thì 

khả năng vận chuyển có thể đáp ứng được số lượng hàng hóa, nếu thời tiết bất 

lợi (biển động) kéo dài thì khả năng nguồn hàng sẽ khan hiếm dễ dẫn đến tình 

trạng sốt hàng, tăng giá quá mức ảnh hưởng đến nhu cầu đời sống sinh hoạt của 

người dân. 

2. Kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa, vật tư thiết yếu để bảo đảm 

cung ứng, phục vụ Nhân dân trong trường hợp xảy ra thiên tai. 

a. Kế hoạch dự trữ về số lượng, mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, 

chống thiên tai năm 2021 

Trường hợp xảy ra thiên tai, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp 

trên địa bàn kịp thời cung ứng hàng hóa, tổ chức điều chuyển hàng hóa thiết yếu 

đến các địa điểm có nhu cầu, cung ứng cho các khu vực bị chia cắt, cô lập, số 

lượng dự trữ của các doanh nghiệp, siêu thị và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh với số lượng lớn, đảm bảo ổn định nguồn hàng phục vụ nhân 

dân khi có sự cố xảy ra dài ngày cụ thể:  

- Mặt hàng lương thực, thực phẩm: 

+ Số lượng dự trữ: 47.305 thùng mỳ ăn liền, 125.702,2 thùng lương khô, 

789.461 tấn gạo, 32.808 thùng nước uống đóng chai, 291.230,8 tấn các mặt hàng 

lương thực thực phẩm khác. 

+ Đơn vị dự trữ: Công ty TNHH Sài Gòn – Quảng Ngãi (Co.op Mart 

Quảng Ngãi); Chi nhánh Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM Co.opMart Đức 

Phổ (Siêu thị Co.op Mart Đức Phổ); Doanh nghiệp TN sách Thành Nghĩa thành 

phố Hồ Chí Minh (Siêu thị Quảng Ngãi); Siêu thị Vinmart- Trung tâm thương 

mại Vincom Quảng Ngãi, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Nhiên liệu: Ngoài các cửa hàng, kho thuộc các cửa hàng xăng dầu phục 

vụ tại các huyện miền núi, hải đảo; khi có sự cố xảy ra sẽ điều chuyển từ kho 

của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Miền Trung; Công ty TNHH 

một thành viên Xăng dầu Quảng Ngãi; Công ty TNHH thương mại xăng dầu 

Vạn Lợi; Công ty Cổ phần Xăng dầu thương mại Sông Trà và các cửa hàng 

xăng dầu khác trên địa bàn. Số lượng dự trữ: 2.911.296 lít xăng, 2.705.183 lít 

dầu Diezen, 89.732 lít dầu hỏa. 

- Vật liệu xây dựng: Mặt hàng tấm lợp (tole), đinh vít, dây thép của các cơ 

sở vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, dự trữ với số lượng: 134.030 tấm tôn, 

65.052 tấm lợp bằng vật liệu khác, 167,76 tấn đinh vít, 104,94 tấn dây thép. 

Ngoài ra, lượng dự trữ hàng hóa khác khoảng 66.016 triệu đồng   

(có phụ lục dự trữ hàng hóa đính kèm). 

b. Về phương án dự trữ và cung cấp hàng hóa cho các khu vực bị chia 

cắt, cô lập khi xảy ra bão, lụt trên địa bàn tỉnh: 
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Nguồn hàng được dự trữ tại các siêu thị, nhà phân phối các cửa hàng tạp 

hóa, các hộ kinh doanh, các hộ tiểu thương tại các chợ và thực hiện dự trữ trong 

nhân dân là chủ yếu để tránh bị động, bất ngờ, thiếu hàng khi bị chia cắt, cô lập 

do mưa lũ. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng phương án ứng 

phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm của từng địa phương, trong đó có 

phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai đáp ứng nhu cầu trong trường 

hợp xảy ra thiên tai như: Dự trữ cơ số thuốc dự phòng, chữa bệnh, số lượng vật 

tư, lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để đối phó với thiên tai khi có tình 

huống xảy ra. Đối với những vùng có khả năng bị chia cắt khi bão, lũ xảy ra, có 

kế hoạch dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm đủ sử dụng tối thiểu trong 15 ngày. 

Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đều có xe ô tô các loại (ca nô, ô tô 

con, xe tải, xe khách) và xe ủi, máy xúc đảm bảo vận chuyển, tham gia phân 

phối hàng hóa khi có nhu cầu. Ngoài ra, sử dụng phương tiện ghe, thuyền cứu hộ 

sẵn có của địa phương và huy động thêm phương tiện trong nhân dân để cung 

ứng, phân phối cho các khu vực bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai. Bên cạnh 

đó, người dân các huyện miền núi đã được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà phòng, 

tránh, lụt bão theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ giúp người dân vùng lũ có nơi để tích trữ lương thực, thực 

phẩm, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Hằng năm vào mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam các cấp và các hội đoàn thể thường xuyên hỗ trợ các nhu yếu 

phẩm như: gạo, mì tôm, và các mặt hàng thiết yếu khác đảm bảo người dân 

không bị thiếu, đói khi có thiên tai xảy ra. 

Trường hợp trên địa bàn tỉnh có vùng bị chia cắt, thiếu hàng tùy vào tình 

hình thực tế tại khu vực bị chia cắt, theo yêu cầu của địa phương, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, Sở Công Thương sẽ chỉ 

định các doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa, điều chuyển hàng hóa đến 

khu vực theo yêu cầu.  

Sở Công Thương sẽ phối hợp với các địa phương, các ngành chức năng yêu 

cầu bố trí, sắp xếp địa điểm để thực hiện bán hàng bình ổn thị trường; các doanh 

nghiệp được Sở Công Thương chỉ định phải thực hiện điều tiết, cung ứng và bán 

hàng hóa tại các địa điểm theo chỉ định. 

Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường 

nhằm chống các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp 

lý và thu lợi bất chính; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 

với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng hóa do 

thiên tai, bão lũ để tự động tăng, ép giá bất hợp lý gây xáo trộn thị trường và ảnh 

hưởng đến đời sống của nhân dân. 

3. Những khó khăn, vướng mắc: 

Hầu hết các huyện không có kho bãi tập kết, còn khó khăn thiếu nguồn 

kinh phí để mua các mặt hàng thiết yếu dự trữ trong mùa mưa bão. 
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Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi có một huyện đảo Lý Sơn cách đất liền đến 

14,5 hải lý (Cảng Sa Kỳ), nguồn hàng cung ứng chủ yếu là từ đất liền thông qua 

phương tiện đường thủy nội địa nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó 

khăn, tốn kém chi phí vận chuyển rất nhiều. Nếu trong điều kiện thiên tai xảy ra 

thì Lý Sơn hoàn toàn cô lập, hàng hóa không thể vận chuyển về Lý Sơn, nguồn 

hàng hóa trên huyện sẽ có nguy cơ khan hiếm nên việc tập kết, dự trữ hàng hóa 

sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Một số huyện miền núi như: Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh 

Long đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60-82% dân số trên toàn huyện (chủ yếu 

là người dân tộc Hre, Kor, Ka Dong), địa giới hành chính rộng, bị chia cắt bởi 

nhiều sông suối, vào mùa mưa, lũ một số xã bị cô lập cũng gây không ít khó 

khăn cho công tác dự trữ, vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân ổn định cuộc 

sống. Hầu hết các xã không có kho chứa hàng hóa, lương thực mà hàng hóa chủ 

yếu được các hộ kinh doanh và người dân tích trữ nên nếu mưa kéo dài nhiều 

ngày cũng gây khó khăn cho việc vận chuyển, cung cấp lương thực, thực phẩm 

cho người dân vũng lũ. 

4. Kiến nghị   

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương: 

- Quan tâm hỗ trợ tiền vận chuyển hàng hóa, vật tư để doanh nghiệp đưa 

hàng đến phục vụ nhân dân kịp thời ở những vùng xa trung tâm thành phố khi bị 

chia cắt, cô lập nhiều ngày. 

- Hỗ trợ nguồn kinh phí cho huyện đảo Lý Sơn và một số huyện miền núi, 

xa trung tâm thành phố, đồng bằng thường bị chia cắt, cô lập nhiều ngày khi 

mùa mưa lũ đến để UBND các huyện thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. 

- Đầu tư kho xăng dầu, kho lương thực, thực phẩm tại huyện đảo Lý Sơn 

và các huyện miền núi để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân và 

đáp ứng tốt các hoạt động phòng, chống thiên tai xảy ra. 

- UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc 

thiểu số đang ở nhà tạm bợ tại các khu vực thường xuyên ngập do mưa lũ xây 

dựng nhà ổn định cuộc sống.  

Sở Công Thương Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Vụ TTTN – Bộ Công Thương;     
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

- BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi;                                                                                                                                                                                            
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng: KHTCTH, QLNL, VPS; 

- Lưu: VT, QLTM.                                                                                                                                     

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đạt 
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KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số:  800/SCT-QLTM ngày  10/5/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

TT 
Doanh  

nghiệp/Tổ chức 

 Mặt hàng lương thực, thực phẩm   Nhiên liệu   Vật liệu xây dựng  

 Hàng 

hóa 

khác 

(quy đổi 

ra tiền)  

 Mỳ  

ăn 

 liền  

 Lương  

khô  
 Gạo  

 Nước 

 uống 

 đóng 

 chai  

 Các mặt  

hàng  

lương 

 thực,  

thực 

 phẩm  

(khác)  

 Xăng  
 Dầu  

diêzn  

 Dầu 

 hỏa  
 Tôn  

 Tấm  

lợp  

bằng 

 vật 

 liệu 

 khac  

 Đinh  

Vít  

 Dây  

thép  

     thùng   thùng   tấn   thùng   tấn   lít   lít   lít   tấm   tấm   tấn   tấn  
 triệu 

đồng  

1 

Siêu thị Vinmart- Trung 

tâm thương mại Vincom 

Quảng Ngãi, số 26 Lê 

Thánh Tôn, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi  

       

550  

           

100  

               

1,5  
        300            1,5                

          

980  

2 

Công ty TNHH Một 

thành viên thương mại 

Sài Gòn – Quảng Ngãi 

    

5.000  

           

150  

            

20,00  
     1.000              9                

       

1.000  

3 

Chi nhánh Liên hiệp 

HTX Thương mại 

TPHCM – Co.opmart 

Đức Phổ (phường Phổ 

Ninh, thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi) 

    

1.500  

           

100  

              

10,0  
        200              3                

       

2.500  

4 

Siêu thị Quảng Ngãi- 

CN DNTN Sách Thành 

Nghĩa 

       

300  

           

400  

                  

5  
        250              5                

       

1.500  
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TT 
Doanh  

nghiệp/Tổ chức 

 Mặt hàng lương thực, thực phẩm   Nhiên liệu   Vật liệu xây dựng  

 Hàng 

hóa 

khác 

(quy đổi 

ra tiền)  

 Mỳ  

ăn 

 liền  

 Lương  

khô  
 Gạo  

 Nước 

 uống 

 đóng 

 chai  

 Các mặt  

hàng  

lương 

 thực,  

thực 

 phẩm  

(khác)  

 Xăng  
 Dầu  

diêzn  

 Dầu 

 hỏa  
 Tôn  

 Tấm  

lợp  

bằng 

 vật 

 liệu 

 khac  

 Đinh  

Vít  

 Dây  

thép  

     thùng   thùng   tấn   thùng   tấn   lít   lít   lít   tấm   tấm   tấn   tấn  
 triệu 

đồng  

5 

Công ty cổ phần xăng dầu 

dầu khí Pvoil Miền trung 

92-94 Lê Trung Đình, 

phường Nguyễn Nghiêm, 

TP Quảng Ngãi)           

    

1.100.000  

    

1.000.000              

6 

Công ty TNHH Một thành 

viên xăng dầu Quảng Ngãi 

(122 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Nghĩa Chánh, TP 

Quảng Ngãi)           

       

435.000  

      

752.000  

     

13.000            

7 

Công ty TNHH thương 

mại vận tải xăng dầu Vạn 

Lợi (Tổ dân phố 2, thị trấn 

Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi)           

         

20.000  

        

65.000              

8 

Công ty cổ phần xăng dầu 

thương mại Sông Trà (629 

Quang Trung, phường 

Nghĩa Chánh, TP Quảng 

Ngãi) 
          

       

450.000  

      

300.000            

  

 

 

 

 

 

9 Thị xã Đức Phổ 
    

4.010  

        

1.350  

                

46       1.330             15  

       

425.000  

      

280.000    

       

3.000       1.050          3          2  

     

20.050  

10 Huyện Trà Bồng 
    

1.660    

              

131       1.140              4  

          

6.000  

          

5.500  

       

1.100  

       

3.030       1.670         12          8  

       

1.300  

11 Huyện Bình Sơn 
       

915    

                

60       2.695    

         

45.000  

        

87.000    

       

6.185     20.000        



7 

 

 

 

TT 
Doanh  

nghiệp/Tổ chức 

 Mặt hàng lương thực, thực phẩm   Nhiên liệu   Vật liệu xây dựng  

 Hàng 

hóa 

khác 

(quy đổi 

ra tiền)  

 Mỳ  

ăn 

 liền  

 Lương  

khô  
 Gạo  

 Nước 

 uống 

 đóng 

 chai  

 Các mặt  

hàng  

lương 

 thực,  

thực 

 phẩm  

(khác)  

 Xăng  
 Dầu  

diêzn  

 Dầu 

 hỏa  
 Tôn  

 Tấm  

lợp  

bằng 

 vật 

 liệu 

 khac  

 Đinh  

Vít  

 Dây  

thép  

     thùng   thùng   tấn   thùng   tấn   lít   lít   lít   tấm   tấm   tấn   tấn  
 triệu 

đồng  

12 
Huyện Minh Long 

    

1.508    

              

175          661    

               

26                23  

           

12  

     

72.000     15.500         14         16    

13 Huyện Ba Tơ 
    

2.000  

           

100  

                

30       4.167              7  

       

200.000  

        

50.000  

     

30.000  

       

1.000       1.000        0,6        0,5    

14 Huyện Sơn Hà 
    

3.150  

    

118.125  

        

787.973          552     276.885  

       

180.000  

      

120.000  

     

15.000  

       

6.500       3.000          2          3               4  

15 
Thành phố Quảng Ngãi 

    

9.460  

        

1.600  

              

347       3.810           151  

         

11.400  

          

9.410  

       

4.680  

     

15.030       5.280         17         10  

       

1.420  

16 Huyện Tư Nghĩa 
    

6.267  

           

155  

            

275,6       5.553          11,5  

          

1.500  

             

720  

       

1.500  

       

3.950       4.750      2,01          9  0  

17 Huyện Mộ Đức 
    

2.400  

        

1.300  

                

11       2.200      14.000  

         

21.000  

        

11.000  

     

10.000  

     

15.000       5.000        1,5        1,5  

       

5.850  

18 Huyện Lý Sơn 
    

2.000  

        

1.500  

              

200       5.000           100  

         

10.000  

        

20.000  

     

10.000  

       

5.000       4.000          1        0,5  

     

30.000  

19 Huyện Nghĩa Hành 4.145 820  67  2.820  28,7  2.170  2.120  2.690   2.015  1.602  110,6  50,9  860  

20 Huyện Sơn Tịnh 1440 2,2   12,9 870  6,6  700  660 1.250 1.070  2.200  1,1  0,53  552  

21 Huyện Sơn Tây 1000   96 260  4  3.500  1.750  500 250  0 3  3  0  

Tổng cộng 47.350 125.702,2 789.461 32.808 291.230,8 2.911.296 2.705.183 89.732 134.030 65.052 167,76 104,94 66.016 
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